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	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Tên chương: Các thành phần chính của máy tính
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Các thành phần chính của máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được các thành phần, chức năng của máy tính.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Trình bày lịch sử phát triển của máy tính

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	15‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Cấu tạo và chức năng của các thiết bị máy tính	 


	•	Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
•	Trình bày mục tiêu

•	Giới thiệu về cấu tạo của các thiết bị máy tính 
•	Giới thiệu về chức năng của các thiết bị máy tính
• Đặt câu hỏi
	•	Theo dõi lắng nghe
•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi lắng nghe
•	Theo dõi trả lời
•	Theo dõi lắng nghe

	35’

5’


30’


40’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Nhắc lại những điểm kỹ thuật quan trọng
	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu một số thiết bị mới trong thực tế
	Tìm hiểu thông số kỹ thuật và hiệu quả sử dụng
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Tên chương: Chương 1: Quá trình khởi động máy tính
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Quá trình khởi động máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được điều kiện và nguyên tắc để máy tính hoạt động.
- Trình bày được nhiệm vụ của các bộ phận trong máy tính.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các thiết bị đã tham khảo ở nhà

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Hệ thống cấp bậc trong máy tính	 


3. Tìm hiểu các hệ điều hành thông dụng	




4. Khảo sát hệ điều hành 	



5. Quá trình khởi động của máy


	•	Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
•	Trình bày mục tiêu

•	Giới thiệu về hệ thống các cấp 
• Đặt câu hỏi
•	Giới thiệu hai hệ điều hành thông dụng Windows và Linux
• Trình bày các chức năng và cách hoạt động của hệ điều hành
• Trình bày quy trình BOOT của máy tính
• Đặt câu hỏi

	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi lắng nghe
•	Theo dõi trả lời
•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi lắng nghe


•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi trả lời
	5’

5’


15’



20’



40’



20’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tổng kết các bước máy tính thực hiện BOOT

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu các cách tăng tốc độ boot máy
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Tên chương: Chương 2: Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa máy tính
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được trình tự và cách thức kiểm tra phát hiện lỗi.
- Trình bày được phương án để sửa chữa hoặc thay thế các thành phần trong máy tính.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cách quản lý phần cứng của OS

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Qui trình chẩn đoán và giải quyết sự cố máy tính


3. Đánh giá đúng hiệu năng làm việc của máy	

4. Xử lý máy bị nhiễm virus
	• Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
• Trình bày mục tiêu

• Trình bày các bước chẩn đoán sự cố
• Đặt câu hỏi
• Sử dụng công cụ để giám sát hệ thống
• Thực hiện quét vi rút, chạy ở chế độ safemode
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời



•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

5’


25’



30’



30’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại các kỹ thuật khắc phục sự cố vi rút

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu các phần mềm chống virus trên thị trường
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 (giờ)
Tên chương: Chương 3: ROM BIOS
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: ROM BIOS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được chức năng của các thông số trong BIOS.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên trình bày các chương trình ảo hóa đã tìm hiểu
	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Thiết lập các thông số cho BIOS	 



3. Các tính năng của BIOS	

4. Những thiếu sót của BIOS và vấn đề tương thích
5. Nâng cấp BIOS
	•	Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
•	Trình bày mục tiêu

• Giới thiệu chức năng của các thông số
• Đặt câu hỏi
•	Giới thiệu cách thực hiện cài đặt BIOS
•	Phân tích các vấn đề về BIOS
•	Tải và cập nhật BIOS
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời



•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi lắng nghe
•	Theo dõi lắng nghe
	5’

5’


15’



15’


10’

10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại một số lỗi BIOS thường gặp

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu máy chép BIOS
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 5 (giờ)
Tên chương: Chương 4: Bộ xử lý trung tâm và các chipset
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Bộ xử lý trung tâm và các chipset
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý làm việc của CPU và Chipset.
- Trình bày được các nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi thường gặp của CPU
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cách quản lý phần cứng của OS

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Giới thiệu các loai CPU	 



3. Giải quyết hỏng CPU	




4. Giới thiệu các loai Chipset	


5. Giải quyết hỏng Chipset



6. Kiểm tra 45’
	• Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
• Trình bày mục tiêu

• Trình bày các dòng CPU trên thị trường
• Đặt câu hỏi
• Kiểm tra hỏng CPU và cách thay thế
• Cách kiểm tra hỏng và loại chipset
• Cách tháo và gắn chipset bằng dụng cụ chuyên dụng
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời



•	Theo dõi lắng nghe


•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

5’


20’



30’




45’


45’



45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại các loại chipset thông dụng

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu máy đóng chipset BGA
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 (giờ)
Tên chương: Chương 5: Bo mạch chính
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Bo mạch chính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý các thành phần chính trên Mainboard.
- Trình bày được các nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi thường gặp của Mainboard.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cách quản lý phần cứng của OS

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Giới thiệu Mainboard



3. Các thành phần chính trên Mainboard	





4. Giải quyết sự cố trên Mainboard 


	• Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
• Trình bày mục tiêu

• Trình bày các loại mainboard thông dụng
• Đặt câu hỏi
• Trình bày các thành phần chính và chức năng của nó
• Trình bày các pan hay gặp và cách khắc phục
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời



•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi lắng nghe

	5’

5’


45’



60’





80’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại các pan thông dụng

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Thay thế các linh kiện trên mainboard
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2 (giờ)
Tên chương: Chương 6: Bộ nhớ trong
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Bộ nhớ trong
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý làm việc của bộ nhớ trong.
- Trình bày được các nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi thường gặp của bộ nhớ trong.
- Sửa chữa cơ bản hoặc thay thế được bộ nhớ trong.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên trình bày các chương trình ảo hóa đã tìm hiểu
	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Giới thiệu RAM





3. Cách tổ chức bộ nhớ trong máy tính	



4. Giải quyết sự cố bộ nhớ
	•	Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
•	Trình bày mục tiêu

• Giới thiệu các loại RAM thông dụng
• Đặt câu hỏi

•	Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của RAM
•	Trình bày các pan cơ bản và cách khắc phục
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời




•	Theo dõi lắng nghe


•	Theo dõi lắng nghe

	5’

5’


15’





15’



20’




	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại một số pan thường gặp

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu máy sửa RAM
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Tên chương: Chương 7: Thiết bị lưu trữ
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Thiết bị lưu trữ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý làm việc của các thiết bị lưu trữ.
- Trình bày được các nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi thường gặp của các thiết bị lưu trữ.
- Sửa chữa cơ bản hoặc thay thế được các thiết bị lưu trữ.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên trình bày các chương trình ảo hóa đã tìm hiểu
	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Nhiệm vụ và đặc điểm của thiết bị lưu trữ	 



3. Đĩa từ	



4. Đĩa quang



5. Băng từ	




6. Bộ nhớ Flash




7. Kiểm tra 45’
	•	Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
•	Trình bày mục tiêu

• Giới thiệu các loại storage thông dụng
• Đặt câu hỏi
•	Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của HDD
•	Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của DVD
•	Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của Backup Drive
•	Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của USB và SSD

	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời



•	Theo dõi lắng nghe


•	Theo dõi lắng nghe


•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi lắng nghe

	5’

5’


10’



10’



10’



10’




10’




45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại một số pan thường gặp

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu phần mềm cứu dữ liệu cho HDD
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn





	
	                                                  Mẫu số 5.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 4 (giờ)
Tên chương: Chương 8: Sử dụng các phần mềm chuẩn đoán
Thực hiện ngày........tháng 09 năm 2018



Tên bài: Sử dụng các phần mềm chuẩn đoán
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được nguyên lý làm việc của một số phần mềm chẩn đoán lỗi.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và phương tiện dạy học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
· Kiểm tra bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cách quản lý phần cứng của OS

	•	Nêu vấn đề
•	Đặt câu hỏi
	•	Lắng nghe
•	Trả lời
	10‘

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Giới thiệu


2. Cài đặt phần mềm	 





3. Sử dụng phần mềm để chẩn đoán lỗi	


4. Cách khắc phục các lỗi thường gặp
	• Giới thiệu tên bài, mục tiêu bài
• Trình bày mục tiêu

• Trình bày các bước chung cài đặt phần mềm
• Đặt câu hỏi
• Trình bày các phần mềm kiểm tra chẩn đoán
• Xác định nguyên nhân và cách khắc phục lỗi
	•	Theo dõi lắng nghe



•	Theo dõi trả lời




•	Theo dõi lắng nghe

•	Theo dõi lắng nghe


	5’

5’


45’





45’


50’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhắc lại các loại chipset thông dụng

	

•	Thuyết trình
	

•	Theo dõi lắng nghe

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
Tìm hiểu máy đóng chipset BGA
	
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Trương Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa Máy Tính.NXB Thống kê

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 09 năm 2018
Giảng viên



Nguyễn Văn Đôn








ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
                                                        [image: ]
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	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 1 (giờ)
Bài học trước: Các thành phần chính của máy tính
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Các thành phần chính của máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Đánh giá được các thành phần, chức năng của máy tính.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu một số công ty hoạt động hiệu quả nhờ công nghệ ảo hóa
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	3‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Cài đặt và cấu hình máy ảo ESXi
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành
	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	





5’




5’

10’


5’


	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh

	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




2’

3’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 1 (giờ)
Bài học trước: Chương 1: Quá trình khởi động máy tính
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Quá trình khởi động máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân biệt cách thức khởi động của một số hệ điều hành thông dụng. 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	3‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Cài đặt, cấu hình và quản trị tài nguyên: CPU, RAM, Storage, Network...
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






5’

5’



5’


5’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




5’

5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	5’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 5 (giờ)
Bài học trước: Chương 2: Sơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa máy tính
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: ơ lược về kiểm tra trước khi sửa chữa máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Xác định được phương án để sửa chữa hoặc thay thế các thành phần trong máy tính 
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Cài đặt, cấu hình và quả trị Hypervisor
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

30’



60’


15’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




30’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	15’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Bài học trước: Chương 3 - ROM BIOS
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: ROM BIOS
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Thiết lập chính xác và hiệu quả các thông số BIOS.
- Cập nhật được BIOS lên phiên bản mới hơn.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Thuật toán mã hóa RSA phần 1
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

10’



45’


10’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




10’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	10’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Bài học trước: Chương 4 - Bộ xử lý trung tâm và các chipset
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Bộ xử lý trung tâm và các chipset
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khắc phục được các lỗi thường gặp của CPU.
- Cập nhật được BIOS lên phiên bản mới hơn.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Thuật toán mã hóa RSA phần 1
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

10’



45’


10’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




10’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	10’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
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	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 5 (giờ)
Bài học trước: Chương 5: Bo mạch chính
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Bo mạch chính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khắc phục được các lỗi thường gặp của Mainboard
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Cài đặt, cấu hình và quả trị Hypervisor
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

30’



60’


15’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




30’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	15’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
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	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Bài học trước: Chương 6 - Bộ nhớ trong
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Bộ nhớ trong
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khắc phục được các lỗi thường gặp của bộ nhớ trong.
- Cập nhật được BIOS lên phiên bản mới hơn.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Thuật toán mã hóa RSA phần 1
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

10’



45’


10’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




10’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	10’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 (giờ)
Bài học trước: Chương 8 - Thiết bị lưu trữ
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Thiết bị lưu trữ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Khắc phục được các lỗi thường gặp của các thiết bị lưu trữ.
- Cập nhật được BIOS lên phiên bản mới hơn.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Thuật toán mã hóa RSA phần 1
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

10’



45’


10’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




10’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	10’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 5 (giờ)
Bài học trước: Chương 9: Sử dụng các phần mềm chuẩn đoán
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: Sử dụng các phần mềm chuẩn đoán
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cài đặt được phần mềm chẩn đoán lỗi.
- Sử dụng được phần mềm chẩn đoán để tìm ra các lỗi trên hệ thống.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
Hình thức tổ chức dạy học: 
-     Giáo viên hướng dẫn chung cho cả lớp.
	-     Chia nhóm thực tập để tích cực hóa người học.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 (Phút)
· Số học sinh vắng: 
· Nội dung cần nhắc nhở: vệ sinh, tác phong, kiểm tra thiết bị, vật tư phòng học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Cho sinh viên phát biểu về các sự kiện đã tham khảo ở nhà
	• Nêu vấn đề
• Đặt câu hỏi
	• Lắng nghe
• Trả lời
	25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Nhắc lại lý thuyết liên quan


	
	
	




20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1. Cài đặt, cấu hình và quả trị Hypervisor
- Cung cấp phiếu hướng dẫn làm bài tập
- Gợi ý và hướng dẫn quá trình thực hiện 
- Làm mẫu một số bước quan trọng
2. Theo dõi quá trình sinh viên thực hiện và hướng dẫn thêm kỹ năng
3. Kiểm tra kết quả và góp ý bài thực hành

	






• Phát phiếu học tập

• Nêu vấn đề
• Giao bài tập 
• Thao tác mẫu

• Quan sát
• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	






• Nhận tài liệu

• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe
• Theo dõi lắng nghe

• Viết chương trình
• Trình bày kết quả

• Theo dõi lắng nghe
	






10’

45’



85’


20’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Đánh giá kết quả từng bài thực hành
2. Tổng hợp các lỗi phát sinh
3. 
	




• Nhận xét

• Hướng dẫn sinh viên thực hiện
	




• Lắng nghe, phản hồi

• Lắng nghe, ghi nhận


	




30’

10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm thêm các bài tập về nhà

	15’



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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